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Abstract: Tổng quan các vấn đề lý luận về ô nhiễm Mangan trong nước. Xác định 

nồng độ mangan trong nước giếng khoan tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Nghiên cứu sự tích lũy mangan trong tóc người dân xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, 

Hà Nội. Tiến hành thực nghiệm để đánh giá tính khả thi của đề tài. 
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Content 

MỞ ĐẦU 

Mangan là nguyên tố phổ biến thứ 12 trong sinh quyển. Hàm lượng của nó trên bề mặt 

trái đất chiếm khoảng 0,098% về khối lượng. Mangan có mặt trong nhiều đối tượng môi 

trường như đất, nước, trầm tích và trong các vật chất sinh học khác nhau. Đây là nguyên tố rất 

cần thiết cho sự phát triển của sinh giới. 

Tuy vậy, mangan cũng trở thành kim loại có tính độc hại khi được hấp thụ ở nồng độ 

cao. Với con người, mangan gây ra hội chứng được gọi là “manganism”, gây ảnh hưởng đến 

hệ thần kinh trung ương, bao gồm các triệu chứng như đau đầu, mất ngủ, viêm phổi, run chân 

tay, đi lại khó khăn, co thắt cơ mặt, tâm thần phân liệt và thậm chí ảo giác. Nó cũng có thể 

ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái thông qua chuỗi thức ăn. Với nồng độ quá cao trong 

nước, mangan cùng với sắt là nguyên nhân gây ra hiện tượng nước cứng, hiện tượng nhuộm 

màu các dụng cụ nấu nướng, đồ dùng nhà tắm và quần áo, gây mùi trong thức ăn và nước 

uống. 

 Nhiều tài liệu nghiên cứu chỉ ra rằng mangan đã được tìm thấy trong  nguồn nước 

ngầm ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ví dụ Băng-la-đét, Cam-pu-chia, Newzealand, Việt 
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Nam…Tại Việt Nam, hàng chục triệu người dân sống tại vùng nông thôn đang dùng giếng 

khoan để khai thác nước ngầm tầng nông phục vụ cho mục đích sinh hoạt. Do đó, nguy cơ 

phơi nhiễm mangan từ nước ăn uống gây ảnh hưởng tới sức khỏe là rất lớn. 

Với mong muốn đánh giá mức độ ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và nguy cơ 

tác động đến sức khỏe người dân, luận văn được thực hiện với chủ đề: “Nghiên cứu sự ô 

nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã 

Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội” gồm các mục tiêu cụ thể sau: 

1. Xác định nồng độ mangan trong nước giếng khoan tại xã Thượng Cát, huyện Từ 

Liêm, Hà Nội. 

2. Nghiên cứu sự tích lũy mangan trong tóc người dân xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, 

Hà Nội. 

 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN 

1.1.  Khái quát về mangan 

1.1.1. Tính chất vật lý và tính chất hóa học 

Mangan là một kim loại màu trắng bạc, có kí hiệu Mn và có số hiệu nguyên tử 25. 

Mangan có một số dạng thù hình khác nhau về mạng lưới tinh thể và tỉ khối, bền nhất ở nhiệt 

độ thường là dạng α với mạng lưới lập phương tâm khối. 

Mangan rất cứng và rất dễ vỡ nhưng dễ bị oxi hóa. Các trạng thái oxi hóa phổ biến nhất 

của Mangan là +2, +3, +4, +6 và +7. Trong đó, trạng thái ổn định nhất là Mn+2. Mangan là 

kim loại tương đối hoạt động. Nó dễ bị oxi hóa trong không khí bởi các chất oxi hóa mạnh 

như O2, F2, Cl2 và tham gia phản ứng với dung dịch các axit loãng như HCl, H2SO4 nhưng lại 

thụ động trong dung dịch HNO3 đặc, nguội. 

1.1 2.  Những ứng dụng chính của mangan và các hợp chất của mangan 

Ứng dụng lớn nhất của mangan là trong công nghiệp sản xuất sắt, gang, hợp kim thép, 

nhất là trong việc chế tạo thép không gỉ. Ứng dụng lớn thứ hai của mangan là sản xuất các 

hợp kim nhôm. Các hợp chất của mangan được ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau  như: 

điện tử, làm sạch, khử màu, tẩy uế… 

1.1.3.  Vai trò của mangan đối với sự sống 

Mangan là một nguyên tố cần thiết cho tất cả các loài. Trong cơ thể người, mangan là 

thành phần của nhiều enzym đồng thời góp phần kích hoạt các enzym khác, tham gia vào một 

số quá trình như: tổng hợp a xít béo và chlesterol, sản xuất hooc môn giới tính. Ở động vật thí 

nghiệm, thiếu mangan dẫn đến chậm tăng trưởng, bất thường xương, gây sai sót trong quá 
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trình chuyển hóa cacbohydrat và chất béo. Mangan cũng đóng vai trò quan trọng trong tổng 

hợp lignin, chuyển hóa axít thephenolic và trong quá trình quang hợp ở thực vật. 

1.2. Vấn đề ô nhiễm mangan trong nƣớc ngầm 

1.2.1. Ô nhiễm mangan trong nước ngầm trên thế giới 

Mangan có mặt trong hơn 100 loại khoáng khác nhau. Thông qua quá trình rửa trôi, 

phong hóa của đất đá và các hoạt động của con người mangan sẽ được tích tụ trong các nguồn 

nước khác nhau như ao, hồ sông, suối, biển… gọi chung là nước bề mặt rồi từ nước bề mặt 

mangan sẽ được ngấm vào những mạch nước trong lòng đất mà ta gọi là nước ngầm. Đó là lí 

do vì sao mangan nói riêng và nhiều nguyên tố kim loại nặng nói chung hiện nay đã có mặt 

trong nguồn nước ngầm của nhiều quốc gia trên thế giới. 

Nồng độ mangan trong nước ngầm chịu ảnh hưởng của 3 yếu tố chính: địa hóa của 

khoáng vật, điều kiện hóa học của nước và hoạt động của các vi sinh vật. 

Sự có mặt của mangan ở nồng độ thấp trong các nguồn nước tự nhiên là cần thiết cho 

sức khỏe của con người. Tuy nhiên, ở nồng độ cao, mangan lại gây ra nhiều tác động tiêu cưc.  

Dựa trên những số liệu về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của mangan, các tổ chức và quốc 

gia đã đưa ra các tiêu chuẩn về mangan trong nước ăn uống khác nhau. 

Tình trạng ô nhiễm mangan trong nước ngầm đang xảy ra tại nhiều quốc gia trên thế 

giới, trong đó đáng chú ý nhất là ở Băng-la-đét, Cam-pu-chia và đồng bằng sông Mê-kông. 

Có thể nói rằng đối với Băng-la-đét đây thực sự là một thảm họa. Tầng ngậm nước nông là 

nguồn cung cấp nước ăn uống chính cho một lượng lớn dân cư (khoảng 140 triệu người) ở 

vùng ngoại ô và vùng đô thị. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hiện nay là trong một cuộc khảo sát 

được tiến hành gần đây đã cho kết quả hơn một nửa số giếng ở Băng-la-đét có nồng độ vượt 

quá tiêu chuẩn cho phép về mangan và sắt. Nồng độ mangan trong 3534 mẫu nước ngầm dao 

động trong khoảng từ < 0,001 mg/L đến 9,98 mg/L. Giá trị trung bình và trung vị lần lượt là 

0,554 mg/L và 0,287 mg/L. 27% số mẫu có nồng độ nhỏ hơn tiêu chuẩn cho phép của Băng-

la-đét (0,1 mg/L). 32% số mẫu có nồng độ mangan trong khoảng 0,1 -0,4 mg/L. 25% số mẫu 

có nồng độ trong khoảng 0,4 - 1,0 mg/L. 17% số mẫu có nồng độ mangan > 1,0 mg/L và 10 

mẫu có nồng độ mangan vượt quá 5 mg/L [18].  

Vấn đề ô nhiễm nguồn nước hiện nay là một điểm nóng đối với đồng bằng châu thổ 

sông Mê-kông rộng lớn (diện tích khoảng 62000km
2
). Asen trong nước ngầm được dùng làm 

nước uống có nồng độ dao động trong khoảng 0,1-1340 µg/L, với 37% số giếng nghiên cứu 

có nồng độ asen >10 µg/L, 50% số giếng có nồng độ mangan vượt quá tiêu chuẩn cho phép 

của WHO (0,4mg/L). Do đó, mangan được đánh giá là chất gây ô nhiễm quan trọng thứ hai 

trong nước ngầm sau asen ở đồng bằng Mê-kông. Khoảng 2 triệu người dân sinh sống ở đây 
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đang chịu sự ô nhiễm từ những nguồn nước ngầm không qua xử lí. Điều đáng lưu ý là các 

giếng có nồng độ asen thấp lại có hàm lượng mangan cao và ngược lại. Vì vậy, nước ngầm có 

thể an toàn về nguyên tố này  nhưng lại không an toàn đối với nguyên tố khác [11]. 

Nồng độ mangan cao cũng được tìm thấy trong nước ngầm ở một số quốc gia khác như: 

Ghana, Thụy Điển, Newzealand, Hà Lan…Như vậy, ô nhiễm nước ngầm nói chung và ô 

nhiễm mangan nói riêng đang trở thành vấn đề mang tính thời sự, toàn cầu. Con người không 

thể sống thiếu nước. Vì vậy, với việc sử dụng tài nguyên nước ngầm như hiện nay thì nguy cơ 

phơi nhiễm mangan, gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người là rất lớn. Do đó, các các nhà 

khoa học trên  thế giới khuyến cáo cần phải tiếp tục điều tra nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm 

mangan trong nước một cách sâu rộng hơn nữa. 

1.2.3. Ô nhiễm mangan trong nước ngầm ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, các tầng nước ngầm của đồng bằng sông Hồng và sông Mê-kông đang 

được khai thác trên quy mô lớn để sử dụng làm nguồn nước sinh hoạt. Hiện nay, có khoảng 

17 triệu người đang sống ở đồng bằng sông Mê-kông [13] và khoảng 16,6 triệu người đang 

sống ở đồng bằng sông Hồng [40]. Song nguồn nước ngầm ở các khu vực này đang đe dọa 

sức khỏe hàng triệu người do ô nhiễm mangan. Tuy nhiên, những nghiên cứu về vấn đề ô 

nhiễm mangan trong nước ngầm hoặc trong nước giếng khoan tại Việt Nam hiện nay còn khá 

hạn chế. 

Agusa và cộng sự (2005) đã tìm thấy nồng độ asen, mangan và bari cao khi phân tích 25 

mẫu nước giếng khoan tại 2 huyện vùng ngoại ô Hà Nội là Gia Lâm và Thanh Trì. Giá trị 

trung vị của nồng độ mangan ở cả Gia Lâm và Thanh Trì đều lớn hơn 1 mg/L, 76% số mẫu 

nước ngầm có nồng độ mangan cao hơn tiêu chuẩn cho phép của WHO (0,4 mg/L). Một tỉnh 

khác ở đồng bằng sông Hồng là Hà Nam cũng đã ghi nhận thấy sự ô nhiễm mangan trong 

nước. 66 mẫu nước ngầm được thu thập ở 4 xã Vĩnh Trụ, Nhân Đạo, Bồ Đề, Hòa Hậu. Điều 

đáng nói ở đây là hơn 70% số mẫu nước ngầm có nồng độ mangan vượt quá qui chuẩn cho 

phép trong nước ăn uống của Việt Nam (0,3 mg/L). 

 Tình trạng ô nhiễm nước ngầm ở đồng bằng sông Mê-kông, miền nam Việt Nam có 

phần nặng nề hơn so với đồng bằng sông Hồng. Một nghiên cứu đã được tiến hành vào năm 

2007 - 2008 tại 4 tỉnh An Giang (n=107), Đồng Tháp (n=86), Kiên Giang (n=122) và Long 

An (n=89) với tổng số mẫu thu thập được là 404 mẫu. Khoảng nồng độ mangan trong nước 

thay đổi từ < 0,01 mg/L đến 14 mg/L. Trong đó, khi xét chung toàn đồng bằng thì 74% số 

mẫu nước ngầm có nồng độ > 0,05mg/L. Tình hình ô nhiễm ở các tỉnh cũng rất khác nhau. 

Hơn một nửa số mẫu ở An Giang và Đồng Tháp có nồng độ mangan > 0,05mg/L. Phần trăm 

số mẫu không an toàn về asen hay mangan ở An Giang và Đồng Tháp lần lượt là 93% và 76% 
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[22]. Đây là những bằng chứng ban đầu về tình trạng ô nhiễm mangan trong nước giếng 

khoan tại Việt Nam. 

1.3. Mangan đối với cơ thể ngƣời 

1.3.1.  Sự hấp thụ và chuyến hóa mangan trong cơ thể người 

Mangan được hấp thụ vào cơ thể người thông qua 3 con đường: hô hấp, tiếp xúc và tiêu 

hóa. Trong đó, sự hấp thụ qua đường hô hấp là nhanh nhất, thường xảy ra với những công 

nhân làm việc tại các khu công nghiệp sản xuất gang thép và chế tạo ắc qui. Còn đối với con 

người nói chung, mangan được hấp thụ thông qua ăn uống là chủ yếu. Sự hấp thụ mangan liên 

quan tới một số yếu tố như: hàm lương sắt, can xi trong thực phẩm, chất tanin trong trà, các 

loại thức ăn xơ…Sau khi được hấp thụ mangan sẽ được vận chuyển qua máu đến các cơ quan 

trong cơ thể. Hàm lượng mangan cao nhất thường được tìm thấy trong xương, gan, cật, tụy, 

tuyến thượng thận, các mô giàu ti thể và sắc tố [36]. Sự tập trung hàm lượng mangan thấp 

nhất là ở mỡ. Trong cơ thể người, mangan có thể tồn tại ở một vài trạng thái oxi hóa trong các 

hợp chất phức hoặc ở dạng ion tự do. Sau khi thực hiện các quá trình trao đổi chất, mangan 

được thải loại ra khỏi cơ thể qua: phân, nước tiểu, mồ hôi, tóc và sữa mẹ. 

1.3.2. Nhiễm độc mangan và những ảnh hưởng tới sức khỏe con người 

Hầu hết các trường hợp nhiễm độc mangan xảy ra đối với công nhân công nghiệp làm 

việc trong các nhà máy sản xuất gang thép hoặc trong các khu khai thác mỏ. Mangan được 

hấp thụ vào cơ thể thông qua hô hấp sẽ làm tổn thương phổi với các mức độ khác nhau như: 

ho, viêm phế quản cấp tính, viêm cuống phổi, ù tai, run chân tay và tính dễ bị kích thích. Sự 

nhiễm độc mangan cũng xuất hiện khi con người sử dụng nguồn nước ăn uống có nồng độ 

mangan cao trong một thời gian dài. Một cậu bé 10 tuổi dùng nước sinh hoạt có nồng độ 

mangan cao gấp 3 lần so với tiêu chuẩn cho phép của WHO (0,4 mg/L) trong thời gian 5 năm 

có biểu hiện khả năng ghi nhớ dưới mức trung bình. Nhiễm độc mangan từ nước uống làm 

giảm khả năng ngôn ngữ, giảm trí nhớ, giảm khả năng vận dụng sự khéo léo của đôi tay và 

tốc độ chuyển động của mắt. Phơi nhiễm mangan lâu dài (hơn 10 năm) đã dẫn đến những 

triệu chứng thần kinh không bình thường ở người cao tuổi (n=77) miền Tây Bắc 

Peloponnesos, Hy Lạp. Nhóm người này đã sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm mangan, với 

nồng độ nằm trong khoảng 1,8 - 2,3 mg/L, trong khi tiêu chuẩn mangan trong nước uống của 

tổ chức Y Tế Thế Giới là 0,4 mg/L. Khả năng gây đột biến và gây ung thư do phơi nhiễm 

mangan chưa được biết đến ở người. 

1.3.3. Sự tích lũy mangan trong tóc 

Tóc được tạo thành từ các sợi keratin (còn gọi là sừng) cứng gồm các nguyên tố hóa học 

chủ yếu là C, H, O, N và một số kim loại khác trong đó có mangan với hàm lượng thường là < 
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0,3 mg/kg [37]. Tuy nhiên, khi gặp phải những điều kiện bất thường như: sử dụng nguồn 

nước bị ô nhiễm hoặc hít phải hơi mangan trong một thời gian dài thì hàm lượng mangan 

trong tóc sẽ có sự thay đổi, thường là theo chiều hướng tăng lên. Khi vào cơ thể, mangan sẽ 

được lưu giữ và tích lũy trong tóc với nồng độ cao hơn hàng trăm lần so với trong các loại mô 

khác [37]. Sự có mặt của mangan trong tóc giúp chúng ta xác định được tình trạng nhiễm độc 

không chỉ ở thể cấp tính mà cả nhiễm độc trường diễn [9]. Thêm vào đó, việc lấy mẫu tóc dễ 

dàng, bảo quản mẫu không quá khó khăn. Do đó, tóc được xem là một chỉ thị hữu hiệu cho 

việc nghiên cứu sự nhiễm độc mangan mãn tính với thời gian phơi nhiễm lâu dài như sự phơi 

nhiễm mangan từ nước ngầm. Từ đây, nhiều công trình khoa học đã được công bố. Tuy sử 

dụng cùng một nguồn nước có nồng độ mangan là 1,21 mg/L trong thời gian 5 năm nhưng sự tích 

lũy mangan trong tóc của các thành viên khác nhau trong gia đình là không giống nhau. Mangan đã 

được tìm thấy trong tóc một cậu bé 10 tuổi sống ở vùng Boston, Massachusetts - Hoa Kỳ với hàm 

lượng 3,09 mg/kg, còn người anh của cậu bé thì hàm lượng này là 1,988 mg/kg [41]. Vùng 

Québec - Canada cũng được nhóm tác giả Bouchard (2007) lựa chọn làm địa điểm nghiên cứu 

về vấn đề ô nhiễm mangan và sự tích lũy mangan trong cơ thể. Họ thấy rằng hàm lượng 

mangan trung bình trong tóc những trẻ em sống trong gia đình sử dụng nguồn nước bị ô 

nhiễm mangan (0,61 mg/L) là 6,2 ± 4,7 mg/kg và sự tích lũy này phụ thuộc vào giới tính. 

Theo đó, hàm lượng mangan trung bình trong tóc trẻ em gái là 6,4 ± 4,4 mg/kg cao hơn có ý 

nghĩa so với trẻ em trai (trung bình 4,0 ± 4,0 mg/kg) [10] Việc sử dụng các nguồn nước có 

nồng độ mangan khác nhau đã dẫn đến sự tích lũy mangan khác nhau trong tóc ở người lớn 

tuổi và sự tăng nồng độ mangan trong nước có mối liên hệ với sự tăng hàm lượng mangan 

trong tóc. Ở Việt Nam, vấn đề ô nhiễm mangan trong nước ngầm mới chỉ được xem xét trong 

vài năm gần đây. Do đó, những nghiên cứu về sự tích lũy mangan trong tóc người dân còn rất 

ít. Trong một cuộc khảo sát được tiến hành năm 2005, hàm lượng mangan trung bình trong 

mẫu tóc người dân huyện Gia Lâm (n=20) là 15,5 mg/kg và người dân huyện Thanh Trì 

(n=39) là 38,9 mg/kg [8]. Không chỉ từ nguồn nước, những công nhân làm việc tại các khu 

khai thác mỏ cũng bị ảnh hưởng bởi sự phơi nhiễm mangan trong môi trường.  

Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1.  Địa điểm và đối tƣợng nghiên cứu 

2.1.1. Địa điểm nghiên cứu 

Địa điểm được chọn nghiên cứu trong luận văn này là xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, 

Hà Nội. Địa điểm đối chứng là xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là 
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* Mẫu nước giếng khoan: 99 mẫu ở xã Thượng Cát và 20 mẫu ở xã Nghĩa Dân. 

* Mẫu tóc: 86 mẫu ở xã Thượng Cát và 73 mẫu ở xã Nghĩa Dân. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp lấy mẫu  

Mẫu nước được thu thập ngẫu nhiên và phân bố tương đối đồng đều trong toàn bộ khu 

vực nghiên cứu. Tiêu chí lấy mẫu nước là: nước thô, chưa qua bất kì hệ thống xử lí nào và 

người dân dùng trực tiếp nguồn nước này để ăn uống sinh hoạt. 

Khác với mẫu nước được lấy ngẫu nhiên, việc lấy mẫu tóc là hoàn toàn có chủ đích. Với 

mục đích đánh giá nguy cơ tác động đến sức khỏe người dân do sử dụng nguồn nước giếng 

khoan bị ô nhiễm, các gia đình có nồng độ mangan cao, có nhiều thành viên được lựa chọn để 

lấy mẫu tóc. Để tránh mắc sai số do sự khác nhau về hàm lượng các nguyên tố ở các phần tóc 

khác nhau, cần cắt tóc ở nhiều vị trí khác nhau. Lượng mẫu được lấy ít nhất là 1g.  

2.2.2. Phương pháp vô cơ hóa mẫu tóc 

Mẫu tóc được vô cơ hóa trong lò vi sóng sử dụng kĩ thuật xử lí mẫu ướt với hỗn hợp 

HNO3/ H2O2(3/1, v/v) 

2.2.3. Phương pháp phân tích mangan bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS 

Nồng độ mangan trong mẫu nước ngầm và mẫu tóc được xác định bằng phương pháp 

quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS tại bước sóng 279,50 nm. 

CHƢƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Độ tin cậy của qui trình phân tích 

4.1.1. Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của thiết bị 

Đối với mẫu nƣớc 

- Giới hạn phát hiện                    3 * SD =  3 * 0,0046 = 0,014 (mg/L) 

- Giới hạn định lượng                 10 * SD = 10 * 0,0046 = 0,046 (mg/L) 

Đối với mẫu tóc 

Giới hạn định lượng của mẫu tóc được qui đổi theo công thức sau: 

0,046  mg/L * 10 * 10
-3

 L/ (0,3 *10
-3

 kg)=1,5 (mg/kg) 

4.1.2. Đuờng chuẩn phân tích mangan 

Đường chuẩn phân tích mangan gồm 6 điểm với các mức nồng độ  0,05; 0,1; 0,5; 1; 2; 4 

mg/L. 

4.1.3. Hiệu suất thu hồi trên nền mẫu tóc kiểm chứng 

Giá trị hàm lượng mangan trung bình trong mẫu kiểm chứng sau khi được phân tích trên 

máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS là 3,6 ± 0,2 (mg/kg)  
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(với t = 2,919986, P = 0,95, n = 3). Hiệu suất thu hồi đạt được rất cao 94 ±  5,2%, nằm trong 

khoảng 90 - 110%. 

4.1.4. Hiệu suất thu hồi trên nền mẫu tóc thêm chuẩn 

Hiệu suất thu hồi của mangan trên 2 mẫu T1 và T2 đạt được rất cao, lần lượt là 108,4% 

và 103,0% và đều nằm trong khoảng 90 - 110%. 

4.1.2. Độ lặp lại của qui trình phân tích mẫu tóc 

Độ lệch chuẩn tuơng đối (RSD) của 3 mẫu tóc T3, T4, T5 lần lượt là 1,4%, 2,6%, 1,2%  

đều nhỏ hơn 5% chứng tỏ việc xử lí mẫu có độ lặp lại rất tốt 

Với các kết quả về hiệu suất thu hồi và độ lệch chuẩn như trên chứng tỏ qui trinh phân 

tích mangan trong mẫu nước và mẫu tóc có độ chính xác cao, hoàn toàn đáng tin cậy và được 

sử dụng để phục vụ cho việc phân tích các mẫu thực tiếp theo. 

4.2. Ô nhiễm mangan trong nƣớc giếng khoan tại khu vực nghiên cứu 

Phân tích 99 mẫu nước giếng khoan tại xã Thượng Cát đã thu được kết quả như sau: 

nồng độ mangan nằm trong khoảng từ < 0,05 mg/L tới 9,0 mg/L, với trung bình và trung vị 

lần lượt là 2,8 mg/L và 2,2 mg/L.  

Thượng Cát

10%

90%

< 0,3 mg/L

> 0,3 mg/L

 

Nghĩa Dân

75%

25%

 

Hình 4.2.  Sự phân bố nồng độ Mn tại Thượng Cát và Nghĩa Dân 

 

Điểm đáng lưu ý là có tới gần 90% số giếng có nồng độ mangan vượt quá qui chuẩn 

mangan trong nước uống ở Việt Nam QCVN 01:2009/BYT (0,3 mg/L) được biểu thị bằng 

phần màu đỏ chiếm gần như toàn bộ hình tròn. Chỉ có 10 giếng đáp ứng yêu cầu, chiếm 

10,1%, được biểu thị bằng phần sọc màu xanh. Khi so sánh với tiêu chuẩn của tổ chức Y Tế 

Thế Giới WHO thì có 84,9% số giếng nghiên cứu có nồng độ mangan vượt quá giới hạn cho 

phép (0,4mg/L), trong đó 57,6 % số mẫu có nồng độ trong khoảng 0,4 - 4 mg/L, 27,3% số 
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mẫu có nồng độ > 4 mg/L. Kết quả này cho thấy nước ngầm ở Thượng Cát đang bị ô nhiễm 

mangan nghiêm trọng.  

Với điểm đối chứng – Nghĩa Dân, nồng độ mangan trong 20 mẫu nước nằm trong 

khoảng từ 0,1 - 0,7 mg/L, với trung bình là 0,3 mg/L. Trong đó, có 3 mẫu vượt quá tiêu chuẩn 

cho phép của tổ chức Y Tế Thế Giới (0,4 mg/L), có 5 mẫu có nồng độ > 0,3 mg/L. 75% số 

mẫu đáp ứng qui chuẩn mangan trong nước ăn uống của Việt Nam QCVN 01:2009/BYT là 

0,3 mg/L, được biểu thị bằng phần sọc xanh chiếm phần lớn diện tích hình tròn. Kết quả này 

chỉ ra rằng nước ngầm ở Nghĩa Dân hầu như không bị tình trạng ô nhiễm mangan đe dọa. 

Sự kết hợp giữa tọa độ GPS và nồng độ mangan trong nước giếng khoan ở từng điểm 

lấy mẫu cho ta hình vẽ biểu diễn mức độ ô nhiễm mangan ở Thượng Cát. 

 

Hình 4.3. Ô nhiễm Mn trong nước giếng khoan tại Thượng Cát 

 

Hình 4.3 cho thấy vùng giữa xã đa số các giếng đều có nồng độ mangan < 0,3 mg/L, 

đáp ứng yêu cầu của tổ chức Y Tế Thế Giới WHO (0,4 mg/L) và qui chuẩn mangan trong 

nước uống ở Việt Nam (0,3 mg/L). Nhưng ở các khu dân cư xung quanh, đặc biệt là khu vực 
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dọc đê sông Hồng (phần phía trong đê), nồng độ mangan trong nước giếng đều cao, hầu hết 

nằm trong khoảng từ 0,3 - 3 mg/L, nhiều nơi > 3 mg/L.  

Nồng độ mangan trung bình trong nước giếng khoan tại Thượng Cát là 2,8 mg/L cao 

gấp nhiều lần so với các khu vực khác trên thế giới như: Thụy Điển (0,15 mg/L, n=12000), 

Băng-la-đét (0,554mg/L, n=3534) và cũng cao hơn so với các vùng ở Việt Nam là Thanh Trì, 

Hà Nội (1,26 mg/L, n=14), Gia Lâm, Hà Nội (1,52 mg/L, n=11) và các huyện Vĩnh Trụ, Hòa 

Hậu, Bồ Đề, Nhân Đạo của tỉnh Hà Nam. 

Như vậy, với việc sử dụng trực tiếp nguồn nước ngầm không qua xử lí thì người dân 

sống tại Thượng Cát có nguy cơ phơi nhiễm mangan rất cao do đa số các giếng đều có nồng 

độ mangan vượt quá qui chuẩn mangan trong nước uống của Việt Nam (0,3 mg/L) và tiêu 

chuẩn cho phép của tổ chức Y Tế Thế Giới (0,4 mg/L). 

4.3. Sự tích lũy mangan trong tóc ngƣời dân tại khu vực nghiên cứu  

4.3.1. Hàm lượng mangan trong tóc người tại Thượng Cát và Nghĩa Dân 

       Bảng 4.6.   Hàm lượng Mn trong tóc người tại Thượng Cát và Nghĩa Dân 

Địa điểm lấy mẫu Thượng Cát Nghĩa Dân 

  Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 

Số mẫu 86 34 52 73 38 35 

 Mn 

(mg/kg) 

Trung bình 103,9 45,1 142,4 4,7 1,8 7,9 

Min 2,5 2,5 20,9 < 1,5 < 1,5 < 1,5 

Max 497,0 179,9 497,0 26,2 13,6 26,2 

Trung vị 75,5 35,3 115,2 2,5 < 1,5 5,1 
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Hình 4.6.  Sự phân bố Mn trong mẫu tóc người tại Thượng Cát và Nghĩa Dân 

 

Hình 4.6 chỉ ra rằng có mối liên hệ giữa nồng độ mangan trong nước và sự tích lũy 

mangan trong tóc. Tuy nhiên, mối liên hệ này không chặt chẽ. Những cá thể trong cùng một 

gia đình sử dụng cùng một nguồn nước có nồng độ mangan như nhau đã có sự tích lũy 

mangan không giống nhau trong tóc. Tại Nghĩa Dân, tương ứng với nồng độ mangan phân bố 

trong một khoảng hẹp 0,1 - 0,7 mg/L thì hàm lượng mangan trong tóc cũng phân bố trong một 

khoảng hẹp < 1,5 - 26,2 mg/kg. Đối với Thượng Cát, nồng độ mangan tập trung trong khoảng 

2 - 6 mg/L tương ứng với hàm lượng mangan trong tóc nằm trong khoảng 2,5 - 497,0 mg/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.7.  Hàm lượng Mn trung bình trong tóc người tại Thượng Cát và Nghĩa Dân 

 

Hàm lượng mangan trung bình trong tóc người tại Thượng Cát là 103,9 mg/kg, cao gấp 

22 lần so với hàm lượng mangan trung bình trong tóc người tại Nghĩa Dân là 4,7 mg/kg.  

Khi dùng phần mềm Minitab 15, sử dụng chuẩn student để so sánh 2 giá trị trung bình hàm 

lượng mangan trong tóc người dân Thượng Cát và Nghĩa Dân : vào  stat -> Basic statistics -> 

2-sample t, nhập số liệu vào 2 cột, chọn α =0,05,  thì thu được kết quả  P-Value = 0,000   

Vì P-value < 0,05 nên hàm lượng mangan trung bình trong tóc người dân Thượng Cát cao hơn 

có ý nghĩa thống kê so với hàm lượng mangan trung bình trong tóc người dân Nghĩa Dân, ở 

độ tin cậy 95%.  
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Sự tích lũy mangan trong tóc người dân Thượng Cát cũng cao hơn nhiều lần so với 

trong tóc người dân sử dụng nguồn nước ô nhiễm ở một số huyện ngoại thành Hà Nội. Hàm 

lượng mangan trung bình trong mẫu tóc lấy ở Gia Lâm là 15,5  mg/kg (n=20) và ở Thanh Trì 

là 38,9 mg/kg (n=39) thấp hơn so với Thượng Cát tương ứng là 6,7 và 2,7 lần [8]. Trong khi 

đó, nồng độ mangan trung bình trong các mẫu nước giếng khoan ở Thượng Cát là 2,8 mg/L 

cao gấp 1,8 lần so với nồng độ tại Gia Lâm (1,52 mg/L), cao gấp 2,2 lần so với nồng độ tại 

Thanh Trì (1,26 mg/L). Như vậy, có thể nói rằng, việc sử dụng nguồn nước có nồng độ 

mangan khác nhau đã dẫn đến sự tích lũy mangan trong tóc có mức độ chênh lệch rất lớn giữa 

các khu vực này. 

Việc người dân Thượng Cát sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm mangan nghiêm trọng 

(trung bình 2,8 mg/L) đã tạo điều kiện để nguyên tố này đã xâm nhập và tích lũy trong cơ thể, 

dẫn đến hàm lượng mangan trung bình trong tóc rất cao (103,9 mg/kg). Do đó, có thể giả định 

rằng nước ngầm là một nguồn chính dẫn đến nồng độ cao của mangan trong tóc. 

Thêm vào đó, dựa vào các tài liệu đã được công bố của nhiều nhà khoa học thì người 

dân tại Thượng Cát hiện nay có thể đang đối mặt với các nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe 

(hình 4.11). Trong hình này, tác giả đã chọn 15 người dân có hàm lượng mangan trong tóc 

nhỏ nhất (trục hoành), các đường màu da cam, đen và đỏ là hàm lượng mangan trong tóc của 

các quần thể người khác nhau trên thế giới đã được quan sát thấy có các biểu hiện nhiễm độc 

mangan từ nguồn nước.  

 

Hình 4.11.  Nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người do nhiễm độc Mn 
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Rõ ràng, hàm lượng mangan trong tóc người dân Thượng Cát đều cao hơn nhiều so với 

các mức (ngưỡng) nhiễm độc đã nêu ở trên. Vì vậy, những ảnh hưởng tới sức khỏe người dân 

tại khu vực này là rất tiềm tàng và do đó rất cần có thêm các nghiên cứu dịch tễ học cụ thể về 

vấn đề này. 

4.3.2.  Ảnh hưởng của độ tuổi đến sự tích lũy mangan trong tóc 

Khi dùng phần mềm Minitab 15, sử dụng chuẩn student để so sánh lần lượt 2 giá trị 

mangan trung bình của 3 nhóm tuổi: nhóm trẻ em (< 18 tuổi), nhóm trưởng thành (18 – 50 

tuổi) và nhóm người già (> 50 tuổi): vào  stat -> Basic statistics -> 2-sample t, nhập số liệu 

vào 2 cột, chọn α =0,05,  thì thu được các kết quả là 

Nhóm trẻ em có hàm lượng mangan trung bình trong tóc (59,3 mg/kg) nhỏ hơn có ý 

nghĩa thống kê so với nhóm trưởng thành (115,8 mg/kg) và nhóm người già (132,9 mg/kg) 

nhưng không có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa nhóm trưởng thành và nhóm người 

già, ở độ tin cậy 95%. 

Không chỉ trẻ em mà cả nhóm người già ở Thượng Cát cũng có sự tích lũy mangan 

trong tóc cao hơn nhiều so với người dân ở nhiều vùng khác bị phơi nhiễm mangan trong 

nước uống trên thế giới. Tất nhiên, ngoài lứa tuổi sự tích lũy này còn phụ thuộc vào rất nhiều 

yếu tố khác như: màu tóc, giới tính, khu vực sinh sống, tập quán, yếu tố dân tộc, chủng tộc 

song những kết quả này chính là sự cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của người 

dân tại Thượng Cát. 

4.3.3. Ảnh hưởng của giới tính đến sự tích lũy mangan trong tóc 

Để xác định được ảnh hưởng của giới tính tới sự tích lũy mangan trong tóc, tác giả sử 

dụng phần mềm Minitab 15, sử dụng chuẩn student để so sánh 2 giá trị mangan trung bình 

trong tóc của nam và nữ ở cả 2 xã Thượng Cát và Nghĩa Dân : vào  stat -> Basic statistics -> 

2-sample t, nhập số liệu vào 2 cột, chọn α =0,05,  thì thu được kết quả là ở cả hai vùng 

Thượng Cát và Nghĩa Dân, nữ giới đều có sự tích lũy mangan trong tóc cao hơn nam giới, ở 

độ tin cậy 95%. Hàm lượng mangan trung bình trong tóc nữ giới ở Thượng Cát là 142,4 

mg/kg, ở Nghĩa Dân là 7,9 mg/kg. Hàm lượng mangan trung bình trong tóc nam giới ở 

Thượng Cát là 45,1 mg/kg, ở Nghĩa Dân là 1,8 mg/kg. 

KẾT LUẬN 

 

Luận văn “Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy 

trong cơ thể người dân tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội” đã thực hiện thu thập 

thông tin, khảo sát, phỏng vấn, lấy mẫu, phân tích mẫu và đánh giá mức độ ô nhiễm Mn trong 

nước giếng khoan cũng như sự tích lũy mangan trong cơ thể người tại xã Thượng Cát trên cơ 
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sở so sánh với điểm đối chứng – Nghĩa Dân. Luận văn đã thành công trong việc chỉ ra rằng 

Thượng Cát là một khu vực ô nhiễm Mn tương đối nghiêm trọng ở đồng bằng sông Hồng và 

sự phơi nhiễm Mn trong cơ thể người tại đây có nguyên nhân từ nguồn nước ăn uống và sinh 

hoạt. Tổng hợp các quá trình nghiên cứu ở trên, luận văn đã thu được những kết quả cụ thể 

như sau: 

1. Nồng độ Mn trong nước giếng khoan tại khu vực ô nhiễm - Thượng Cát (n=99) nằm 

trong khoảng từ < 0,05 đến 9,0 mg/L, trung bình là 2,8 mg/L với gần 90% số mẫu có 

nồng độ vượt quá qui chuẩn cho phép trong nước uống của Việt Nam QCVN 

01:2009/BYT là 0,3 mg/L. Nồng độ này cao hơn 10 lần so với điểm đối chứng – 

Nghĩa Dân (n=20) là 0,3 mg/L. 

2. Hàm lượng mangan trong mẫu tóc tại Thượng Cát (n=86) là 103,9 mg/kg cao hơn có ý 

nghĩa thống kê so với hàm lượng mangan trong mẫu tóc ở Nghĩa Dân (n=73) là 4,7 

mg/kg ở độ tin cậy 95%. 

3. Sự tích lũy mangan trong tóc nữ giới đều cao hơn nam giới ở độ tin cậy 95% ở cả 2 

khu vực. Hàm lượng mangan trong tóc nữ giới ở Thượng Cát (n=52) là 142,4 mg/kg, 

nam giới (n=34) là 45,1 mg/kg. Tại Nghĩa Dân, hàm lượng mangan trong tóc nữ giới 

(n=35) là 7,9 mg/kg, nam giới (n=38) là 1,8 mg/kg. Có sự tích lũy mangan trong tóc 

tăng theo độ tuổi được thể hiện là nhóm trẻ em ở Thượng Cát có hàm lượng mangan 

trung bình là 59,3 mg/kg nhỏ hơn so với nhóm trưởng thành (18 - 50 tuổi) là 115,8 

mg/kg và nhóm người già (> 50 tuổi) là 132,9 mg/kg, ở độ tin cậy 95%. Không có sự 

khác nhau có ý nghĩa thống kê về hàm lượng mangan trong tóc nhóm trưởng thành và 

nhóm người già. 

KIẾN NGHỊ 

Tác giả xin đưa ra một số kiến nghị sau: 

1. Mở rộng điều tra nghiên cứu ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan ở các khu vực 

khác và có biện pháp xử lí kịp thời. 

2. Cần có thêm các nghiên cứu về tác động sức khỏe do phơi nhiễm mangan. Đồng thời 

nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hại của việc sử dụng nước giếng khoan 

ô nhiễm mangan. 
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